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 HƯỚNG DẪN TỰ HỌC  

Môn: NGỮ VĂN 10

   BÀI 1: ĐẠI CÁO BÌNH NGÔ       (Bình Ngô đại Cáo-  NGUYỄN TRÃI)
I. TRỌNG TÂM KIẾN THỨC
1/ Tác giả:

Nguyễn Trãi là bậc đại anh hùng dân tộc, danh nhân văn hoá thế giới, đồng thời cũng là người phải chịu nỗi oan khiên thảm khốc nhất trong lịch sử Việt Nam. Sự nghiệp sáng tác của Nguyễn Trãi khá đồ sộ với nhiều tác phẩm có giá trị ở nhiều thể loại. Ở lĩnh vực văn chính luận, Nguyễn Trãi được xem là nhà văn chính luận kiệt xuất, văn chính luận của ông đạt tới trình độ nghệ thuật mẫu mực. 

2/ Tác phẩm:

- Hoàn cảnh ra đời : Đầu năm 1428, sau khi dẹp xong giặc Minh, Lê Lợi lên ngôi vua, giao cho Nguyễn Trãi viết bài cáo để tuyên bố kết thúc chiến tranh, lập lại hoà bình cho dân nước.
-Thể loại cáo và lối văn biền ngẫu (SGK).
3/ Đọc - hiểu văn bản
a) Nội dung
* Luận đề chính nghĩa : nêu cao tư tưởng nhân nghĩa yêu nước thương dân, khẳng định nền độc lập dân tộc, quyền tự chủ và truyền thống lâu đời với những yếu tố cơ bản về văn hoá, cương vực lãnh thổ, phong tục tập quán và sự tự ý thức về sức mạnh dân tộc.

- Nhân nghĩa là mối quan hệ tốt đẹp giữa con người với con người dựa trên cơ sở tình thương và đạo lí. => Nhân nghĩa là yên dân, trừ bạo ngược, tham tàn, bảo vệ cuộc sống yên ổn cho nhân dân.

- Nguyễn Trãi đã xác định được mục đích nội dung của việc nhân nghĩa chủ yếu là yên dân trước hết lo trừ bạo.

- Nhân nghĩa là chống xâm  lược, bóc trần luận điệu xảo trá của địch, phân định rạch ròi ta là chính nghĩa giặc là phi nghĩa.

-Chân lí tồn tại độc lập và chủ quyền của dân tộc.

+ Tính chất hiển nhiên vốn có, lâu  đời của nước Đại Việt: từ trước, vốn có, đã chia, cũng khác.

+ Yếu tố xác định độc  lập của dân tộc:

++ Cương vực lãnh thổ. 

++ Phong tục tập quán.

++ Nền văn hiến lâu đời.

++ Lịch sử riêng, chế độ (triều đại) riêng.

=> Phát biểu hoàn chỉnh về quốc gia dân tộc.

- Yếu tố văn hiến là yếu tố bản chất nhất là hạt nhân để xác định chủ quyến của dân tộc.

- So sánh Đại Việt với Trung Quốc ngang hàng - “mỗi bên xưng đế một phương”.

=> Nguyên lí chính nghĩa, chân lí tồn tại độc lập và chủ quyền của dân tộc ta là không gì có thể thay đổi được. Truyền thống dân tộc, chân lí tồn tại sẽ là tiền đề tất yếu để chúng ta chiến thắng mọi cuộc chiến tranh xâm lược phi nghĩa.  
*Bản cáo trạng tội ác được xây dựng trên tư tưởng nhân nghĩa và lập trường dân tộc, vì dân mà lên án tội ác của giặc nên lời văn gan ruột, thống thiết ; chứng cứ đầy sức thuyết phục.

- Nguyễn Trãi viết bản cáo trạng đanh thép tội ác giặc Minh.

+ Vạch trần âm mưu xâm  lược, 

+ Lên án chủ trương cai trị  thâm  độc của giặc Minh,

+ Tố cáo mạnh mẽ hành động tôi ác của kẻ thù,

- Nhà hồ cướp ngôi của nhà Trần chỉ là nguyên nhân để nhà minh gây hoạ.

- Tố cáo tội ác của quân giặc Nguyễn Trãi đứng trên lập trường nhân  bản. 

+ Huỷ hoại con người bằng hành động tuyệt chủng, 

+ Huỷ hoại môi trường sống,

+ Bóc lột và vơ vét,

- "Nướng dân đen","vùi con đỏ" diễn tả tội ác dã man thời trung cổ, vừa mang tính khái quát vừa khắc sâu vào tấm bia căm thù để muôn đời nguyền rủa

- Hình ảnh của tên xâm  lược: há miệng nhe răng, âm mưu đủ muôn nghìn kế, tội ác thì "nát cả đất trời". Chúng là những con quỷ đội lốt người.

=> Tố cáo  tội ác của quân giặc diễn tả khối căm hờn chất chứa của nhân dân ta.

- Kết thúc bản cáo trạng bằng lời văn đầy hình tượng

+ Lấy  cái vô hạn để nói cái vô hạn - trúc Nam Sơn - tội ác giặc Minh.

+ Lấy cái vô cùng để nói cái vô cùng - nước Đông Hải - thảm hoạ mà giặc Minh gieo rắc ở nước ta.

=> NT đã đứng trên lập trường nhân bản, đứng về quyền sống của người dân vô tội để tố cáo lên án giặc Minh.

* Quá trình kháng chiến và chiến thắng : hình ảnh đạo quân nhân nghĩa từ dân mà ra, vì dân mà chiến đấu, chiến đấu bằng sức mạnh của dân mà nổi bật là hình ảnh lãnh tụ nghĩa quân Lam Sơn với những đặc điểm của người anh hùng mang đầy đủ phẩm chất và sức mạnh của cộng đồng trong cuộc chiến tranh nhân dân thần thánh.


- Hình tượng Lê Lợi:

+ Là người có nguồn gốc xuất thân bình thường, 

+ Có lòng căm  thù quân  giặc sâu sắc,

+ Có hoài bão lớn và quyết tâm cao để thực hiện lí tưởng. 

=> Nguyễn Trãi khắc hoạ Lê Lợi bằng cảm hứng anh hùng và truyền thống dân tộc.

- Buổi đầu cuộc khởi nghĩa gặp muôn vàn khó khăn:

+ Thiếu nhân tài, thiếu quân lương nghiêm trọng.

+ Nghĩa quân phải tự mình khắc phục. 

=> Mặc dù vậy, nhưng với ý chí, lòng quyết tâm, đặc biệt là tinh thần đoàn kết, nghĩa quân Lam Sơn đã từng bước lớn mạnh và giành được những chiến thắng quan trọng.

- Phản công và tinh thần quyết chiến quyết thắng của quân dân Đại Việt:

+ Thể hiện bằng hình tượng kì vĩ của thiên  nhiên 

+ Chiến thắng của ta: "sấm vang chớp giật"; "trúc trẻ tro bay"… 

+ Thất bại của quân giặc: "máu chảy thành sông";  "thây chất đầy nội" ....

+ Khung cảnh chiến trường: "sắc phong vân phải đổi"; "áng nhật nguyệt phải mờ"

 
=> Quân Lam Sơn thắng thế, giặc Minh đang trên đà của sự thất  bại.

- Chiến thắng hiện lên dồn dập liên tiếp, nhịp điệu cuả triều dâng sóng dậy hết lớp  này đến lớp khác.

- Giặc Minh mỗi tên mỗi vẻ đều giống nhau ở cảnh ham  sống, sợ chết, hèn nhát.

- Tiếp đến là những sai lầm tiếp theo của kẻ xâm lược ngoan cố: 

“Thằng nhãi con Tuyên Đức động binh không ngừng,

Đồ nhút nhát Thạnh Thăng đem dầu chữa cháy”.

=> Mỉa mai và coi thường.

- Với nền tảng chính nghĩa và mưa trí, nghĩa quân Lam Sơn và cả dân tộc đã chứng minh cho giặc Minh thấy bọn chúng đáng cười cho tất cả thế gian.

+ Liễu Thăng cụt đầu, 

+ Quân Vân Nam  vỡ mật mà tháo chạy…

=> “Cứu binh hai đạo tan tành”, giặc chỉ còn nước ra hàng vô điều kiện. Hình ảnh thảm bại nhục nhã của kẻ thù làm tăng thêm khí thế hào hùng của dân tộc và nghĩa quân. Hơn thế, tính chính nghĩa, truyền thống nhân đạo dân tộc ta một lần nữa được khẳng định sáng ngời, cao cả. Sức mạnh của ngòi bút Nguyễn Trãi.

* Lời tuyên ngôn độc lập và hoà bình trang trọng, hùng hồn trong không gian, thời gian mang chiều kích vũ trụ vĩnh hằng.

- Đất nước độc lập, bền vững ngàn năm.

- Đất nước sạch bóng quân thù là cơ hội mới, phát triển.

- Viễn cảnh đất nước tươi sáng huy hoàng: đó là quá khứ hào hùng, hiện thực hôm nay, tương lai ngày mai. Tự hào quá khứ, yêu hiện tại và vui sứơng hướng tới tương lai.

b) Nghệ thuật
Bút pháp anh hùng ca đậm tính chất sử thi với các thủ pháp nghệ thuật so sánh, tương phản, liệt kê ; giọng văn biến hoá linh hoạt, hình ảnh sinh động, hoành tráng.
c) Ý nghĩa văn bản
Bản anh hùng ca tổng kết cuộc kháng chiến chống quân Minh xâm lược, gian khổ mà hào hùng của quân dân Đại Việt ; bản Tuyên ngôn Độc lập sáng chói tư tưởng nhân nghĩa yêu nước và khát vọng hoà bình.
II. BÀI TẬP VẬN DỤNG


1/Thuyết minh phần một trong tác phẩm " Bình Ngô đại cáo"- Nguyễn Trãi.


2/ Thuyết minh phần hai trong tác phẩm " Bình Ngô đại cáo"- Nguyễn Trãi.


3/ Thuyết minh phần ba trong tác phẩm " Bình Ngô đại cáo"- Nguyễn Trãi.


4/Thuyết minh phần bốn trong tác phẩm " Bình Ngô đại cáo"- Nguyễn Trãi.


5/Thuyết minh làm rõ hình tượng thủ lĩnh - người anh hùng áo vải Lê Lợi qua đoạn sau:

               " Ta đây:

                  ...........................................

                  Dùng quân mai phục, lấy ít địch nhiều”

                                ( Bình Ngô đại cáo - Nguyễn Trãi)


6/ Chứng minh rằng Đại cáo bình Ngô là một bản Tuyên ngôn nhân nghĩa.
 BÀI  2. TÍNH CHUẨN XÁC, HẤP DẪNCỦA VĂN BẢN THUYẾT MINH
I. TRỌNG TÂM KIẾN THỨC

1/ Tính chuẩn xác trong văn bản thuyết minh:


-Tính chuẩn xác: các nội dung trình bày cần khách quan, khoa học, đáng tin cậy.


- Một số biện pháp đảm bảo sự chuẩn xác của văn bản thuyết minh : cần tìm hiểu thấu đáo vấn đề trước khi viết, cần thu thập đầy đủ tài liệu tham khảo, các ý kiến của chuyên gia và cơ quan có thẩm quyền về vấn đề thuyết minh, các số liệu, cứ liệu cần cập nhật,...

     2/ Tính hấp dẫn của văn bản thuyết minh:

- Tính hấp dẫn : văn bản thuyết minh cần phải hấp dẫn để thu hút sự chú ý theo dõi của người đọc, người nghe.

- Một số biện pháp đảm bảo tính hấp dẫn của văn bản thuyết minh : đưa ra những chi tiết cụ thể, sinh động ; so sánh để làm nổi bật sự khác biệt, khắc sâu trí nhớ người đọc ; câu văn biến hoá, tránh đơn điệu, phối hợp nhiều loại kiến thức để soi rọi đối tượng từ nhiều mặt.
II. BÀI TẬP VẬN DỤNG

1/  Làm các bài tập ở SGK
2/ Viết 1 bài văn thuyết minh (đảm bảo tính chuẩn xác và hấp dẫn) về một món ăn truyền thống trong mâm cơm ngày Tết cổ truyền của dân tộc. 
 BÀI 3. HIỀN TÀI LÀ NGUYÊN KHÍ CỦA QUỐC GIA

(Trích Bài kí đề danh tiến sĩ khoa Nhâm Tuất, niên hiệu Đại Bảo thứ ba)

                                                                           Thân Nhân Trung
I.TRỌNG TÂM KIẾN THỨC
1/ Tác giả Thân Nhân Trung: (1418-1499), tự Hậu Phủ, quê Bắc Giang…

2/ Văn bản:

- Thể loại: Văn bia: Là bài văn khắc trên bia đá, gồm 3 loại: văn bia ghi công đức; bia ghi việc xây dựng các công trình kiến trúc; bia lăng mộ.

- Mục đích: Ghi chép những sự việc trọng đại hoặc tên tuổi, cuộc đời của những con người có công đức lớn để lưu truyền cho đời sau.

- Bố cục: 3 phần…

3/ Đọc hiểu:

a) Nội dung

-Vai trò của hiền tài đối với đất nước
+ Hiền tài là người tài cao, học rộng, có đạo đức tốt, được mọi người tín nhiệm suy tôn.
+ Hiền tài có vai trò quyết định sự hưng thịnh của đất nước, góp phần làm nên sự sống còn của quốc gia và xã hội.
-Ý nghĩa của việc khắc bia ghi tên tiến sĩ
+ Thể hiện tinh thần trọng người tài của các đấng minh vương "Khiến cho kẻ sĩ trông vào mà phấn chấn hâm mộ, rèn luyện danh tiết, gắng sức giúp vua". Để kẻ ác "lấy đó làm răn, người thiện theo đó mà gắng...".
+ Là lời nhắc nhở mọi người, nhất là trí thức nhận rõ trách nhiệm với vận mệnh dân tộc.
b) Nghệ thuật
Lập luận chặt chẽ, có luận điểm, luận cứ rõ ràng, lời lẽ sắc sảo, thấu lí, đạt tình.
c) Ý nghĩa văn bản
 Khích lệ kẻ sĩ đương thời luyện tài, rèn đức, nêu những bài học cho muôn đời sau ; thể hiện tấm lòng của Thân Nhân Trung với sự nghiệp xây dựng đất nước.

II.BÀI TẬP VẬN DỤNG
1/ Chọn đáp án đúng nhất cho câu hỏi sau:

*Hai chữ Hiền tài được dành riêng để chỉ?
a. Người hiền lành và có tài.

b. Người tài cao, học rộng và có đạo đức.

c. Người tài có đạo đức.

d. Người vừa có tài vừa có đức.

*Dòng nào dưới đây giải thích chính xác nhất hai chữ nguyên khí?
a. Khí chất ban đầu làm nên sự sống còn và phát triển của sự vật.

b. Chất làm nên sự sống còn và phát triển của đất nước, xã hội.

c. Khí chất ban đầu là gốc rễ nuơi dưỡng sự sống còn của sự vật.

d. Chất ban đầu là cơ sở cho sự sống còn và phát triển của xã hội, đất 
nước.

2/Đọc văn bản sau và trả lời câu hỏi từ 1 đến 4:

“Hiền tài là nguyên khí quốc gia”, nguyên khí thịnh thì thế nước mạnh, rồi lên cao, nguyên khí suy thì thế nước yếu, rồi xuống thấp. Vì vậy các đấng thánh đế minh vương chẳng ai không lấy việc bồi dưỡng nhân tài, kén chọn kẻ sĩ, vun trồng nguyên khí làm việc đầu tiên. Kẻ sĩ quan hệ quốc gia trọng đại như thế, cho nên quý chuộng kẻ sĩ không biết thế nào là cùng. Đã yêu mến cho khoa danh, lại đề cao bằng tước trật. Ban ân rất lớn mà vẫn cho là chưa đủ. Lại nêu tên ở Tháp Nhạn, ban cho danh hiệu Long Hổ, bày tiệc văn hí. Triều đình mừng được người tài, không có việc gì không làm đến mức cao nhất.
( Trích Hiền tài là nguyên khí của quốc gia,  Ngữ văn 10 Tập II,NXBGD, 2006)

 a/ Nêu nội dung chính của văn bản? 
 b/ Giải thích từ hiền tài, nguyên khí trong văn bản.

 c/Xác định biệp pháp tu từ cú pháp nổi bật trong văn bản. Hiệu quả nghệ thuật của biện pháp tu từ đó là gì?
 
d/ Viết đoạn văn ngắn nêu suy nghĩ của mình về tầm quan trọng hiền tài với đất nước? Chính sách thu hút nhân tài ở nước ta?
 

BÀI 4. KHÁI QUÁT LỊCH SỬ TIẾNG VIỆT
I. TRỌNG TÂM KIẾN THỨC

1/ Lịch sử phát triển của tiếng Việt

- Tiếng Việt là ngôn ngữ của dân tộc  Việt

Tiếng Việt giữ vai trò của ngôn ngữ  có tính phổ thông. Nó là phương tiện giao tiếp giữa các dân tộc, là ngôn ngữ chính thức trong các  lĩnh vực hành chính, ngoại giao, giáo dục, văn hóa, nghệ thuật.

2/Tiếng Việt trong các thời kì.

2.1 Tiếng Việt trong thời kì dựng nước

- Tiếng Việt có nguồn gốc rất cổ xưa.

+ Các nhà nghiên cứu về tiếng Việt đã đi đến khẳng định:

* Tiếng Việt là do dân tộc Việt trưởng thành từ rất sớm trên lưu vực sông Hồng và sông Mã trong xã hội có nền văn minh nông nghiệp đạt tới trình độ phát triển khá cao.

* Về nguồn gốc họ hàng, tiếng Việt thuộc họ Nam á. Đó là ngôn ngữ có từ rất xưa trên một vùng rộng lớn Đông Nam, Châu á.

2.2: Tiếng Việt trong thời kì Bắc thuộc (trước thế kỉ thứ X)

- Tiếng Việt bị chèn ép bởi tiếng Hán.

- Đây cũng là thời gian dân tộc ta phải đấu tranh để bảo tồn và phát triển tiếng nói của dân tộc. 
- Nhiều từ ngữ Hán được Việt hóa dưới hình thức sao phỏng, dịch nghĩa ra tiếng Việt, ví dụ:

+ Đan tâm( lòng son

+ Cửu trùng( chín lần

Thanh thiên bạch nhật ( trời xanh ngày trắng.

Thanh sử( sử xanh

Hình thức vay mượn, việt hóa làm cho Tiếng Việt ngày càng phong phú ở các thời kì sau này, cả ngày nay.

2.3: Tiếng Việt thời kì độc lập tự chủ

- Nho học phát triển, chữ Hán thịnh hành, nhưng ngôn ngữ tiếng Việt phát triển không ngừng.

+ Nhờ có ngôn ngữ văn hóa (thơ, văn, thể loại khác) càng làm cho tiếng Việt tinh tế, uyển chuyển.

- Đảng cộng sản Đông Dương ra đời, bản đề cương văn hóa Việt Nam được công bố 1943 (do đồng chí Trường Chinh khởi thảo), tiếng Việt góp phần tích cực vào công tác tuyên truyền cách mạng, kêu gọi toàn dân giành độc lập, tự do, tiếng Việt càng phát triển dồi dào, đủ sức vươn lên, đảm đương trách nhiệm nặng nề.

- Trước 1942 nhiều nhà trí thức đã quan tâm tới việc nghiên cứu giảng dạy và phổ biến khoa học bằng tiếng Việt như giáo sư Hoàng Xuân Hãn công bố quyển “Danh từ khoa học” năm 1942.
2.4.  Tiếng Việt trong thời kì Pháp thuộc:

Trong thời kì Pháp thuộc tiếng Pháp chiếm vị trí độc tôn.

Chữ quốc ngữ ra đời và phát triển góp phần thúc đẩy sự phát triển mạnh mẽ của tiếng Việt.

Trong tiếng Việt bắt đầu xuất hiện một số thuật ngữ khoa học vay mượn (tiếng Hán, tiếng Pháp).

2.5. Tiếng Việt từ cách mạng tháng Tám đến nay.

- Sau cách mạng tháng tám, xây dựng thuật ngữ khoa học, chuẩn hóa tiếng Việt đã được tiến hành mạnh mẽ. Hầu hết các ngành khoa học hiện đại đều biên soạn được những tập sách thuật ngữ chuyên dùng. Theo ba cách thức.

+ Phiên âm thuật ngữ khoa học của phương tây.

+ Vay mượn thuật ngữ khoa học tiếng Trung Quốc

+ Đặt thuật ngữ thuần Việt.

Tất cả đều phù hợp với tập quán sử dụng ngôn ngữ của người Việt.

- Bản tuyên ngôn độc lập của Bác đã mở ra triển vọng, tiếng Việt có vị trí xứng đáng trong nước Việt Nam độc lập tự do. Nó đã thay thế hoàn toàn tiếng Pháp trong mọi lĩnh vực. Tiếng Việt được sử dụng và đưa vào trường phổ thông cho tới đại học, trên đại học, nhằm nâng cao dân trí, phát triển văn hóa, khoa học kỹ thuật.

- Tiếng Việt không ngừng phát triển và ngày càng phong phú, giàu có đáp ứng yêu cầu, thực hiện đầy đủ các chức năng đối với cuộc sống con người.

3/ Chữ viết của tiếng Việt:

* Chữ Nôm: Là một hệ thống chữ ghi âm, dùng chữ Hán hoặc bộ phận chữ Hán được cấu tạo lại để ghi tiếng Việt theo nguyên tắc ghi âm tiết, trên cơ sở cách đọc chữ Hán của người Việt (âm Hán Việt)
Nhược điểm: Phải biết được chữ Hán mới viết được chữ Nôm, cách viết không thống nhất, chữ Nôm không đánh vầ được học chữ nào biết chữ ấy.

* Chữ quốc ngữ:

Nửa đầu TK XVII, một số giáo sĩ phương Tây đã dựa vào bộ chữ cái Latinh để xây dựng một thứ chữ ghi âm tiếng Việt nhằm phục vụ cho việc truyền giáo đạo thiên chúa, sau này gọi là chữ quốc ngữ.

- Ưu điểm: chữ quốc ngữ có thể đánh vần, là thứ chữ đơn giản về hình thức kết cấu (đọc sao viết vậy ( dễ học)
II.  BÀI TẬP VẬN DỤNG

 1/Tìm ví dụ minh họa cho các biện pháp Việt hóa từ ngữ Hán được vay mượn đã nêu trong bài?

 2/Trình bày ưu điểm của chữ quốc ngữ với tư cách là công cụ phụ trợ của TV ? Tìm thêm ví dụ minh họa cho 3 cách thức đặt thuật ngữ khoa học 
                    BÀI 5. PHƯƠNG PHÁP THUYẾT MINH
I. TRỌNG TÂM KIẾN THỨC
1/ Tầm quan trọng của phương pháp thuyết minh

- Phải hiểu biết  rõ ràng, chính xác, đầy đủ về sự vật, hiện tượng cần được thuyết minh.

- Phải thực lòng mong muốn truyền đạt những tri thức ấy cho người đọc (người nghe).

- Phương pháp truyền đạt cho người đọc người nghe cần dễ hiểu, rõ ràng, chính xác, khoa học và trong sáng.

2/ Một số phương pháp thuyết minh

1. Ôn tập các phương pháp thuyết minh đã học

a. Những phương pháp thuyết minh đã học: nêu định nghĩa, liệt kê, nêu ví dụ, dùng số liệu, so sánh, phân loại, phân tích

* Tìm hiểu ví dụ:

2.Tìm hiểu thêm một số phương pháp thuyết minh

- Thuyết minh bằng cách chú thích.

- Thuyết minh bằng cách giảng giải nguyên nhân- kết quả.

3/Yêu cầu đối với việc vận dụng phương pháp thuyết minh

- Muốn làm bài văn thuyết minh có kết quả, người làm bài phải nắm được phương pháp thuyết minh.

- Những phương pháp thuyết minh thường gặp: định nghĩa, chú thích, phân tích, phân loại, liệt kê, giảng giải nguyên nhân-kết quả, nêu ví dụ, so sánh, dùng số liệu,…

- Việc lựa chọn, vận dụng và phối hợp các phương pháp thuyết minh cần tuân theo các nguyên tắc:

+ Không xa rời mục đích thuyết minh;

+ Làm nổi bật bản chất và đặc trưng của sự vật, hiện tượng;

+ Làm cho người đọc (người nghe) tiếp nhận dễ dàng và hứng thú.

II. BÀI TẬP VẬN DỤNG

1/ Đoạn văn sau tác giả đã sử dụng phương pháp thuyết minh gì?

“Hiền tài là nguyên khí quốc gia”, nguyên khí thịnh thì thế nước mạnh, rồi lên cao, nguyên khí suy thì thế nước yếu, rồi xuống thấp. Vì vậy các đấng thánh đế minh vương chẳng ai không lấy việc bồi dưỡng nhân tài, kén chọn kẻ sĩ, vun trồng nguyên khí làm việc đầu tiên. Kẻ sĩ quan hệ quốc gia trọng đại như thế, cho nên quý chuộng kẻ sĩ không biết thế nào là cùng. Đã yêu mến cho khoa danh, lại đề cao bằng tước trật. Ban ân rất lớn mà vẫn cho là chưa đủ. Lại nêu tên ở Tháp Nhạn, ban cho danh hiệu Long Hổ, bày tiệc văn hí. Triều đình mừng được người tài, không có việc gì không làm đến mức cao nhất.
( Trích Hiền tài là nguyên khí của quốc gia,  Ngữ văn 10 Tập II,NXBGD, 2006)

    2/Tìm hiểu ví dụ SGK T 48

Xác định phương pháp thuyết minh được sử dụng trong văn bản? Tác dụng của việc sử dụng phương pháp thuyết minh đó?

 
     BÀI 6.     CHUYỆN CHỨC PHÁN SỰ ĐỀN TẢN VIÊN
                                      (Trích truyền kỳ mạn lục-Nguyễn Dữ)
   I.TRỌNG TÂM KIẾN THỨC
   1/ Tác giả:
   - Nguyễn Dữ (Nguyễn Tự) sống vào thế kỷ XVI, chưa rõ năm sinh năm mất

   - Quê: xã Đỗ Tùng, huyện Trường Tân nay thuộc huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương

   - Ông xuất thân trong gia đình khoa bảng, từng làm quan nhưng không bao lâu từ quan và về ở ẩn dật

  2/ Thể loại truyền kỳ:
   - Là một thể loại văn xuôi tự sự thời trung đại (chịu ảnh hưởng của truyện truyền kì Trung Quốc có từ thời Đường)

  - Mang đậm yếu tố kì ảo hoang đường nhưng cũng đậm chất hiện thực

  - Phản ảnh khát vọng phá bỏ bất công ngang trái, vươn lên tìm hạnh phúc của con người Việt Nam đương thời

 3/ Truyền kì mạn lục:
  - Là tác phẩm viết bằng chữ Hán, gồm 20 truyện ra đời vào nửa đầu thế kỉ XVI, khai thác từ truyện cổ dân gian và các truyền thuyết lịch sử, dã sử của Việt Nam

  - Thể hiện tinh thần dân tộc, niềm tự hào về văn hiến Đại Việt, đề cao đạo đức nhân hậu thủy chung, khẳng định quan điểm sống ẩn dật của tầng lớp trí thức đương thời có giá trị hiện thực và nhân đạo sâu sắc

  - Được xem là "thiên cổ kí bút" và được dịch ra nhiều thứ tiếng nước ngoài

 4/Đọc-hiểu Văn bản:
  a)Nội dung:
  * Nhân vật Ngô Tử Văn
   - Giới thiệu Ngô Tử Văn: trực tiếp tên họ, quê quán, tính tình: khảng khái, nóng nảy, cương trựcàđịnh hướng cho câu chuyện, tạo sự hồi hộp cho người đọc

          - Cương trực, yêu chính nghĩa:

           + Ngô Tử Văn là người rất khảng khái, “thấy sự tà gian thì không thể chịu được” nên đã đốt đền, trừ hại cho dân;

           + Sẵn sàng nhận chức phán sự đền Tản Viên để thực hiện công  lí.

          - Dũng cảm, kiên cường:

            + Không run sợ trước lời đe dọa của hồn ma tướng giặc, chàng vạch mặt tên hung thần;

             + Cãi lại quỷ và tên hung thần họ Thôi, dùng lời lẽ cứng cỏi, không chịu nhún nhường để tâu trình diêm vương,… 

           - Giàu tinh thần dân tộc: đấu tranh đến cùng để diệt trừ hồn ma tên tướng giặc, làm sáng tỏ nỗi oan và phục hồi danh vị cho Thổ công nước Việt.

    ( Chiến thắng của Ngô Tử Văn – một kẻ sĩ nước Việt – là sự khẳng định chân lí chính sẽ thắng tà và thể hiện tinh thần dân tộc mạnh mẽ quyết tâm đấu tranh đến cùng để bảo vệ công lí và chính nghĩa.

* Ngụ ý của tác phẩm :
- Vạch trần bản chất xảo quyệt, hung ác của hồn ma tướng giặc họ Thôi .
- Phơi bày thực trạng bất công, thối nát của xã hội đương thời và nhắn nhủ hãy đấu tranh đến cùng chống lại cái ác, cái xấu.
* Lời bình ở cuối truyện: đề cao bản lĩnh của kẻ sĩ.
b) Nghệ thuật:
-  Xây dựng cốt truyện giàu kịch tính, kết cấu chặt chẽ.
-  Dẫn dắt truyện khéo léo, nhiều chi tiết gây sự chú ý, hấp dẫn.
-  Cách kể chuyện và miêu tả sinh động, hấp dẫn.
-  Sử dụng nhiều yếu tố kì ảo, nhưng vẫn mang những nét hiện thực.
c)Ý nghĩa văn bản:
Chuyện chức phán sự đền Tản Viên đề cao những người trung thực, ngay thẳng, giàu tinh thần dân tộc đồng thời khẳng định niềm tin vào công lí, chính nghĩa của nhân dân ta.
II. BÀI TẬP VẬN DỤNG
1/  Bình luận chi tiết Ngô Tử Văn được nhận chức Phán sự ở đền Tản Viên.
2/ Xác định những chi tiết kì ảo trong truyện và cho biết tác dụng của chúng.

3/ Đọc văn bản sau và trả lời các câu hỏi:

Than ôi! Người ta vẫn nói: "Cứng quá thì gãy". Kẻ sĩ chỉ lo không cứng cỏi được, còn gãy hay không là việc của trời. Sao lại đoán trước là sẽ gãy mà chịu đổi cứng ra mềm ? 

Ngô Tử Văn là một anh chàng áo vải. Vì cứng cỏi cho nên dám đốt cháy đền tà, chống lại yêu ma, làm một việc hơn cả thần và người. Bởi thế được nổi tiếng và được giữ chức vị ở Minh ti, thật là xứng đáng. Vậy kẻ sĩ, không nên kiêng sợ sự cứng cỏi. 

( Trích Chuyện Chức Phán sự đền Tản Viên, SGK Ngữ văn 10,Tập II, NXBGD 2006)

 a/ Nêu nội dung chính của văn bản ?
 
b/ Câu văn nào trong văn bản có ý bác bỏ quan niệm đổi cứng ra mềm của những kẻ sĩ cơ hội, cầu an? Cách bác bỏ thuyết phục người đọc dựa trên cơ sở nào?

 
 c/ Qua văn bản, nhà văn Nguyễn Dữ tỏ thái độ, tình cảm như thế nào với nhân vật Ngô Tử Văn?
d/ Ngày nay, kiểu nhân vật như Tử Văn có cần thiết cho đời sống chúng ta không ? Vì sao ?

4/ Cảm nhân của em về nhân vật Ngô Tử Văn.
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